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BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI 2 – ĐỀ 1
 I. CHÍNH TẢ
1. Điền vào … ưc hay ưt
         Con  m…..                                       m……. tết                     sực n……
      	s….. răng                                        n…. nẻ                           n…… cười 
II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
2. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu:
	a, Lớp em rất yêu thương đoàn kết giúp đỡ nhau.
	b, Con trâu cái cày là bạn của nhà nông.
	c, Chào mào sáo sậu sáo nâu ríu rít trên cành.
	d, Bạn của Nai Nhỏ rất dũng cảm mưu trí và gan dạ.
3. Ngắt đoạn văn sau thành 4 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.
       Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim từ xa nhìn lại , cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh
4. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm mỗi câu dưới đây:
1. Bạn Thanh  luôn giúp đỡ  ba mẹ công việc nhà.
………………………………………………………………………………
1. Bố bạn Thanh sửa đường ống nước máy bị dò. 
………………………………………………………………………………
1. Em bạn Thanh  chơi rất ngoan.
…………………………………………………………………………………
1. Sư tử là con vật sống trên cạn.
…………………………………………………………………………………
1. Trên bờ đê, lũ trẻ đang thả diều.
           …………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI 2 – ĐỀ 1
I. CHÍNH TẢ
1. Điền vào … ưc hay ưt
         Con  mực                                       mứt tết                          sực nức
      	Sứt răng                                        nứt nẻ                           nực cười 
II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
2. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu:
	a, Lớp em rất yêu thương, đoàn kết giúp đỡ nhau.
	b, Con trâu, cái cày là bạn của nhà nông.
	c, Chào mào, sáo sậu, sáo nâu ríu rít trên cành.
	d, Bạn của Nai Nhỏ rất dũng cảm, mưu trí và gan dạ.
3. Ngắt đoạn văn sau thành 4 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.
       Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại , cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh.
4. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm mỗi câu dưới đây:
a. Bạn Thanh  luôn giúp đỡ  ba mẹ việc nhà.
Ai luôn giúp đỡ  ba mẹ công việc nhà?
b. Ông của Lan đang sửa quạt. 
     Ông của Lan làm gì?
c. Bàn tay em bé trắng hồng .
 Bàn tay em bé thế nào?	
d. Sư tử là con vật sống trên cạn.
Sư tử là gì?
e. Trên bờ đê, lũ trẻ đang thả diều.
Trên bờ đê, lũ trẻ đang làm gì?
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BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI 2 – ĐỀ 2
 I. CHÍNH TẢ
Bài 1.  Khoanh vào chữ cái trước từ viết sai chính tả
a. chung sức						b. chung thực
c.  chí	 nhớ	  		 			d. đồng  chí
Bài 2: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm.
a.  (no /lo) : 
· ăn …….
· ….. lắng
b.  (nan/lan)
· thuyền…….
· hoa……..
II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 1.  Khoanh tròn vào chữ cái trước câu được cấu tạo theo mẫu “Ai (cái gì, con gì) làm gì?”
a. Bố em là công an.				b. Nam và Minh đá bóng trên sân.
c.  Bạn Lan là học sinh giỏi của lớp.		d. Nam rất chăm học.
2.Những cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa?
a.  vui mừng – vui sướng
b. lạnh lẽo –nóng bức
c. chăm chỉ  – siêng năng
Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu sau:
a. Sư tử là loài thú dữ.
	
b. Bạn Hà là người vẽ đẹp nhất lớp.
	
c. Em bé rất đáng yêu.
	

ĐÁP ÁN - BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI 2 – ĐỀ 2
 I. CHÍNH TẢ
Bài 1.  Khoanh vào chữ cái trước từ viết sai chính tả
a. chung sức						b. chung thực
c.  chí	 nhớ	  		 			d. đồng  chí

Bài 2: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm.
a.  (no /lo) : 
· ăn no
· lo lắng
b.  (nan/lan)
· thuyền nan
· hoa lan
II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 1.  Khoanh tròn vào chữ cái trước câu được cấu tạo theo mẫu “Ai (cái gì, con gì) làm gì?”
a. Bố em là công an.				b. Nam và Minh đá bóng trên sân.
c. Bạn Lan là học sinh giỏi của lớp.		d. Nam rất chăm học.
2.Những cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa?
a.  vui mừng – vui sướng
b. lạnh lẽo – nóng bức
c. chăm chỉ  – siêng năng
Bài 3 . Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu sau:
 a. Sư tử là loài thú dữ. 
     Con gì là loài thú dữ ?
 b. Bạn Hà là người vẽ đẹp nhất lớp.
    Ai là người vẽ đẹp nhất lớp?
c.Em bé rất đáng yêu.
Em bé thế nào?

